BÀI 23: ĐỘNG LƯỢNG. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG
I. Nội dung bài học:
	1. Động lượng.
		a) Xung lượng của lực.
 - Khi một lực [image: ]không đổi tác dụng lên một vật trong khoảng thời gian t thì tích [image: ].t được định nghĩa là xung lượng của lực [image: ] trong khoảng thời gian t ấy.
-  Đơn vị xung lượng của lực là N.s
b) Động lượng.
+  Tác dụng của xung lượng của lực.
  Theo định luật II Newton ta có : 
m[image: ]= [image: ] hay m[image: ]= [image: ]
    m[image: ]- m[image: ] = [image: ]t
+ Động lượng.
Động lượng [image: ]của một vật là một véc tơ cùng hướng với vận tốc của vật và được xác định bởi công thức:
 [image: ]= m[image: ]
   Đơn vị động lượng là kgm/s  ( 1.kgm/s = 1.N.s )
+  Mối liên hệ giữa động lượng và xung lượng của lực.( Cách diễn đạt khác của định luật II Newtơn)
Ta có : [image: ]- [image: ] = [image: ]t
 hay [image: ]=  [image: ]t
  *Độ biến thiên động lượng của một vật trong khoảng thời gian t bằng xung lượng của tổng các lực tác dụng lên vật trong khoảng thời gian đó.
Ý nghĩa: Khi lực đủ mạnh tác dụng lên vật trong một khoảng thời gian hữu hạn sẽ làm động lượng của vật biến thiên.
2. Định luật bảo toàn động lượng.
	a) Hệ cô lập (hệ kín).
- Một hệ nhiều vật được gọi là cô lập khi không có ngoại lực tác dụng lên hệ hoặc nếu có thì các ngoại lực ấy cân bằng nhau.
- Trong hệ cô lập chỉ có nội lực tương tác giữa các vật, các nội lực này trực đối với  nhau từng đôi một.
	b) Định luật bảo toàn động lượng của hệ cô lập.
- Động lượng của một hệ cô lập là một đại lượng bảo toàn.
[image: ]+ [image: ]+ … + [image: ] = không đổi
- Biểu thức của định luật ứng với hệ cô lập gồm hai vật m1 và m2.
[image: ]+ [image: ] = hằng số hay [image: ]
[image: ] và [image: ] là động lượng của vật 1 và vật 2 trước tương tác.
[image: ] và [image: ] là động lượng của vật 1 và vật 2 sau tương tác.
	c) Va chạm mềm.
  Xét một vật khối lượng m1, chuyển động trên một mặt phẳng ngang với vận tốc [image: ]đến va chạm vào một vật có khối lượng m2 đang đứng yên. Sau va chạm hai vật nhập làm một và cùng chuyển động với vận tốc [image: ]. Hệ 2 vật là hệ cô lập nên áp dụng định luật bảo toàn động lượng ta có :
m1[image: ]= (m1 + m2) [image: ]              [image: ]=[image: ]
  Va chạm của hai vật như vậy gọi là va chạm mềm.
	d) Chuyển động bằng phản lực.
Trong một hệ kín đứng yên, nếu có một phần của hệ chuyển động theo một hướng, thì phần còn lại của hệ phải chuyển động theo hướng ngược lại. Chuyển động theo nguyên tắc như trên được gọi là chuyển động bằng phản lực. 
Ví dụ: Sự giật lùi của súng khi bắn, chuyển động của máy bay phản lực, tên lửa…
II. Bài tập vận dụng: 
1. Bài tập trắc nghiệm:
MỨC ĐỘ 1: 

Câu 1. Động lượng của một vật khối lượng m đang chuyển động với vận tốc  là đại lượng được xác định bởi công thức :




A. .		B. .		C. .		D. .
Câu 2.  Chọn phát biểu đúng.
Động lượng của một hệ cô lập là một đại lượng
A. không xác định.	B. bảo toàn.		C. không bảo toàn.	D. biến thiên.
Câu 3.  Đơn vị của động lượng là:
A. N/s.			B. Kg.m/s		C. N.m.		D. Nm/s.
Câu 4. Hình nào biểu diễn đúng quan hệ giữa vectơ vận tốc và vectơ động lượng của một chất điểm?

[image: Trắc nghiệm Vật lý 10 chương 4]

[bookmark: _GoBack]Câu 5.  Chọn phát biểu đúng.
Động lượng của vật liên hệ chặt chẽ với
A. vận tốc.		B. thế năng.		C. quãng đường đi được.		D. công suất.
MỨC ĐỘ 2:
Câu 6.  Quá trình nào sau đây, động lượng của ôtô được bảo toàn?
A. Ôtô tăng tốc.			B. Ôtô chuyển động tròn.
C. Ôtô giảm tốc.			D. Ôtô chuyển động thẳng đều trên đường không có ma sát.
Câu 7. Biểu thức định luật II Niutơn có thể được viết dưới dạng:




	A.	B. 		C. 		D. 
Câu 8. Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Động lượng của một vật bằng tích khối lượng và vận tốc của vật.
B. Động lượng của một vật là một đại lượng vectơ.
C. Động lượng của một vật có đơn vị của năng lượng.
D. Động lượng của một vật phụ thuộc vào khối lượng và vận tốc của vật.
Câu 9.Trong quá trình nào sau đây, động lượng của vật không thay đổi?
A. Vật chuyển động tròn đều.				B. Vật được ném ngang.
C. Vật đang rơi tự do.					D. Vật chuyển động thẳng đều.
Câu 10. Phát biểu nào sau đây là sai? Trong một hệ kín?
A. Các vật trong hệ chỉ tương tác với nhau.
B. Các nội lực từng đôi một trực đối.
C. Không có ngoại lực tác dụng lên các vật trong hệ.
D. Nội lực và ngoại lực cân bằng nhau.
MỨC ĐỘ 3:
Câu 11.  Một hòn đá có khối lượng 5 kg, bay với vận tốc 72 km/h. Động lượng của hòn đá là:
A. p = 360 kgm/s.		B. p = 360 N.s.	C. p = 100 kg.m/s  		D. p = 100 kg.km/h.
Câu 12.  Một vật có khối lượng 1 kg rơi tự do xuống đất trong khoảng thời gian 0,5 giây ( Lấy g = 9,8 m/s2). Độ biến thiên động lượng của vật trong khoảng thời gian đó là:
A. 5,0 kg.m/s.		B. 4,9 kg. m/s.			C. 10 kg.m/s.			D. 0,5 kg.m/s.
Câu 13. Một vật khối lượng 500 g chuyển động thẳng dọc trục Ox với vận tốc 18 km/h. Động lượng của vật bằng?
A. 9 kg.m/s.		B.2,5 kg.m/s.			C. 6 kg.m/s.			D. 4,5 kg.m/s.
Câu 14. Một chất điểm chuyển động không vận tốc đầu dưới tác dụng của lực không đổi F = 0,1 N. Động lượng chất điểm ở thời điểm t = 3 s kể từ lúc bắt đầu chuyển động là?
A. 30 kg.m/s.		B. 3 kg.m/s.			C.0,3 kg.m/s.			D. 0,03 kg.m/s.
Câu 15. Một vật 3 kg rơi tự do rơi xuống đất trong khoảng thời gian 2s. Độ biến thiên động lượng của vật trong khoảng thời gian đó là (lấy g = 9,8 m/s2)?
A. 60 kg.m/s.		B. 61,5 kg.m/s.		C. 57,5 kg.m/s.		D.58,8 kg.m/s.
Câu 16. Một quả bóng khối lượng 250 g bay tới đập vuông góc vào tường với tốc độ v1 = 5 m/s và bật ngược trở lại với tốc độ v2 = 3 m/s. Động lượng của vật đã thay đổi một lượng bằng?
A.2 kg.m/s.		B. 0,5 kg.m/s.			C. 1,25 kg.m/s.		D. 0,75 kg.m/s.
Câu 17. Một quả bóng khối lượng 0,5 kg đang nằm yên thì được đá cho nó chuyển động với vận tốc 30 m/s. Xung lượng của lực tác dụng lên quả bóng bằng?
A. 12 N.s.		B. 13 N.s.			C.15 N.s.			D. 16 N.s.
Câu 18. Hệ gồm hai vật 1 và 2 có khối lượng và tốc độ lần lượt là 1 kg; 3 m/s và 1,5 kg; 2 m/s. Biết hai vật chuyển động theo hướng ngược nhau. Tổng động lượng của hệ này là?
A. 6 kg.m/s.		B.0 kg.m/s.			C. 3 kg.m/s.			D. 4,5 kg.m/s.
MỨC ĐỘ 4:
Câu 19. Viên đạn khối lượng 10 g đang bay với vận tốc 600 m/s thì gặp một cánh cửa thép. Đạn xuyên qua cửa trong thời gian 0,001 s. Sau khi xuyên qua tường vận tốc của đạn còn 300 m/s. Lực cản trung bình của cửa tác dụng lên đạn có độ lớn bằng?
A.3000 N.		B. 900 N.			C. 9000 N.			D. 30000 N.
Câu 20. Một vật có khối lượng m chuyển động với vận tốc 3 m/s đến va chạm vứi một vật có khối lượng 2m đang đứng yên. Coi va chạm giữa hai vật là mềm. Sau va chạm, hai vật dính nhau và chuyển động với cùng vận tốc?
A. 2 m/s.		B. 1 m/s.			C. 3 m/s.			D. 4 m/s.
Câu 21. Một viên đạn đang bay với vận tốc 10 m/s thì nổ thành hai mảnh. Mảnh thứ nhất, chiếm 60% khối lượng của quả lựu đạn và tiếp tục bay theo hướng củ với vận tốc 25 m/s. Tốc độ và hướng chuyển động của mảnh thứ hai là?
A. 12,5 m/s; theo hướng viên đạn ban đầu.		B. 12,5 m/s; ngược hướng viên đạn ban đầu.
C. 6,25 m/s; theo hướng viên đạn ban đầu.		D. 6,25 m/s; ngược hướng viên đạn ban đầu.
Câu 22. Một viên đạn pháo khối lượng m1 = 10 kg bay ngang với vận tốc v1 = 500 m/s dọc theo đường sắt và cắm vào toa xe chở cát có khối lượng m2 = 1 tấn, đang chuyển động cùng chiều với vận tốc v2 = 36 km/h. Vận tốc của toa xe ngay sau khi trúng đạn là?
A. 4,95 m/s.		B. 15 m/s.			C. 14,85 m/s.			D. 4,5 m/s.
Câu 23. Một vật khối lượng 1 kg chuyển động tròn đều với tốc độ 10 m/s. Độ biến thiên động lượng của vật sau 1/4 chu kì kể từ lúc bắt đầu chuyển động bằng?
A. 20 kg.m/s.		B. 0 kg.m/s.			C.10√2 kg.m/s.		D. 5√2 kg.m/s.

Câu 24. Một vật khối lượng 10 kg chuyển động tròn đều trên quỹ đạo tròn có bán kính 50 cm. Độ lớn gia tốc hướng tâm là . Động lượng của vật có độ lớn bằng
	A.10 kg.m/s	B.20 kg.m/s	C.30 kg.m/s	D.45 kg.m/s
Câu 25. Cho một viên đạn có khối lượng 2kg đang bay thẳng đứng lên cao với vận tốc 250 m/s thì nổ thành hai mảnh có khối lượng bằng nhau. Biết mảnh thứ nhất bay theo phương ngang với vận tốc 500m/s. Hỏi mảnh thứ hai bay theo phương nào với vận tốc là bao nhiêu. Bỏ qua mọi tác dụng của không khí đối với viên đạn. Lấy g = 10m/s2. 





A. 	B.		C. 		D. 
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